
1 2 3 4 5 6=4*5

1  Xe lăn Cái 22                  3.200.000                   70.400.000 

2  Huyết áp + ống nghe Bộ 22                  680.000                      14.960.000 

3  Nhiệt kế điện tử kẹp nách Cái 220                120.000                      26.400.000 

4  Máy đo SPO2 Cái 80                  660.000                      52.800.000 

5  Bình oxy (loại 5 lít) Bình 44                  1.900.000                   83.600.000 

6  Đồng hồ sso áp suất oxy  Cái 44                  1.100.000                   48.400.000 

7  Túi oxy  Cái 110                160.000                      17.600.000 

8  Mặt nạ thở oxy  Bộ 110                38.500                          4.235.000 

9
 Đồ bảo hộ phòng, chống dịch lây 

nhiễm SARS-COV-2 (cấp 3) 
 Bộ 3.000             120.000                    360.000.000 

10
 Đồ bảo hộ phòng, chống dịch lây 

nhiễm SARS-COV-2 (cấp 2) 
 Bộ 2.000             55.000                      110.000.000 

11  Khẩu trang N95  Cái 10.000           8.000                          80.000.000 

12  Găng tay  Đôi 20.000           2.000                          40.000.000 

13
 Dung dịch sát khuẩn tay nha 

(500ml) 
 Chai 132                60.000                          7.920.000 

Tổng cộng 916.315.000        

PHỤ LỤC SỐ 02

TT
 Tên trang thiết bị, 

vật tư y tế 

 (Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2022 của UBND huyện Bình Sơn) 

 ĐVT  Thành tiền  Số lượng  Đơn giá 

ĐVT: Đồng
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